
Bà VŨ THỊ TRUNG HÀBà VŨ THỊ TRUNG HÀ
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: VŨ THỊ TRUNG HÀ.VŨ THỊ TRUNG HÀ.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: VŨ THỊ TRUNG HÀ.VŨ THỊ TRUNG HÀ.
Sinh ngày: 15 tháng 8 năm 1984.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 15 tháng 8 năm 1984.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Thôn 14 Cát Bà, đặc khu Cát Hải,  Nơi đăng ký thường trú: Thôn 14 Cát Bà, đặc khu Cát Hải,  

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm chuyên ngành  

Mầm non.Mầm non.
- Lý luận chính trị: Trung cấp. - Lý luận chính trị: Trung cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng 

Đảng ủy đặc khu Cát Hải.Đảng ủy đặc khu Cát Hải.
Nơi công tác: Đảng ủy đặc khu Cát Hải, thành phố Nơi công tác: Đảng ủy đặc khu Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng.Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 11/7/2012. Ngày chính thức: 11/7/2013.Ngày vào Đảng: 11/7/2012. Ngày chính thức: 11/7/2013.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 8/2007 - tháng 7/2012: Giáo viên Trường  Từ tháng 8/2007 - tháng 7/2012: Giáo viên Trường  
Mầm non Sơn Ca, huyện Cát Hải.Mầm non Sơn Ca, huyện Cát Hải.

Từ tháng 8/2012 - tháng 02/2025: Chuyên viên Ban Từ tháng 8/2012 - tháng 02/2025: Chuyên viên Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy Cát Hải.Tuyên giáo Huyện ủy Cát Hải.

Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Chuyên viên Ban Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Chuyên viên Ban 
Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Cát Hải.Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Cát Hải.

Từ tháng 7/2025 - tháng 12/2025: Chuyên viên Ban Từ tháng 7/2025 - tháng 12/2025: Chuyên viên Ban 
Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy đặc khu Cát Hải.Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy đặc khu Cát Hải.

Từ tháng 01/2026 đến nay: Phó Chánh Văn phòng  Từ tháng 01/2026 đến nay: Phó Chánh Văn phòng  
Đảng ủy đặc khu Cát Hải./.Đảng ủy đặc khu Cát Hải./.

Ông LÊ NGỌC CHÂUÔng LÊ NGỌC CHÂU
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: LÊ NGỌC CHÂU.LÊ NGỌC CHÂU.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: LÊ NGỌC CHÂU.LÊ NGỌC CHÂU.
Sinh ngày: 26 tháng 01 năm 1972.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 26 tháng 01 năm 1972.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội.thành phố Hà Nội.
Quê quán: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.Quê quán: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
Nơi đăng ký thường trú: Số BT8 - TT2 - C37 Bộ Công an,  Nơi đăng ký thường trú: Số BT8 - TT2 - C37 Bộ Công an,  

tổ dân phố Trung Văn 20, phường Thanh Xuân, thành phố  tổ dân phố Trung Văn 20, phường Thanh Xuân, thành phố  
Hà Nội.Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.
- Học vị: Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ Luật - Học viện Cảnh sát - Học vị: Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ Luật - Học viện Cảnh sát 

Nhân dân.Nhân dân.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban  Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban  
nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  
Hải Phòng.Hải Phòng.

Nơi công tác: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 30/01/1997. Ngày chính thức: 30/01/1998.Ngày vào Đảng: 30/01/1997. Ngày chính thức: 30/01/1998.
Khen thưởng: 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất  Khen thưởng: 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất  

trong các năm 2020, 2024; 01 Huân chương Lao động hạng Nhì trong các năm 2020, 2024; 01 Huân chương Lao động hạng Nhì 
năm 2025; 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 2022;  năm 2025; 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 2022;  
01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2022; Danh hiệu 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2022; Danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua toàn quốc trong năm 2022; 03 Danh hiệu Chiến Chiến sĩ thi đua toàn quốc trong năm 2022; 03 Danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân trong các năm 2016, sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân trong các năm 2016, 
2020, 2023; 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong các 2020, 2023; 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong các 
năm 2020, 2023, 2024, 2025; 10 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ năm 2020, 2023, 2024, 2025; 10 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Công an trong các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, Công an trong các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 
2023, 2024; 05 Bằng khen cấp tỉnh trong các năm 2019, 2020, 2023, 2024; 05 Bằng khen cấp tỉnh trong các năm 2019, 2020, 
2021, 2024.2021, 2024.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/1991 - tháng 11/2002: Cán bộ Cục Cảnh sát  Từ tháng 9/1991 - tháng 11/2002: Cán bộ Cục Cảnh sát  
Bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.Bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Từ tháng 12/2002 - tháng 02/2006: Phó Trưởng phòng Xây Từ tháng 12/2002 - tháng 02/2006: Phó Trưởng phòng Xây 
dựng lực lượng, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng dựng lực lượng, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng 
cục Cảnh sát, Bộ Công an. cục Cảnh sát, Bộ Công an. 

Từ tháng 3/2006 - tháng 7/2006: Phó Trưởng phòng Tổ chức Từ tháng 3/2006 - tháng 7/2006: Phó Trưởng phòng Tổ chức 
cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh 
sát, Bộ Công an.sát, Bộ Công an.

Từ tháng 8/2006 - tháng 02/2007:  Phó Trưởng phòng phụ Từ tháng 8/2006 - tháng 02/2007:  Phó Trưởng phòng phụ 
trách Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư trách Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư 
pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Từ tháng 3/2007 - tháng 12/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng Từ tháng 3/2007 - tháng 12/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng 
phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, 
Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.  Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.  

Từ tháng 01/2010 - tháng 7/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Từ tháng 01/2010 - tháng 7/2012: Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 
động, Bộ Công an.động, Bộ Công an.

Từ tháng 8/2012 - tháng 7/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Từ tháng 8/2012 - tháng 7/2018: Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Từ tháng 8/2018 - tháng 02/2019: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Từ tháng 8/2018 - tháng 02/2019: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Từ tháng 3/2019 - tháng 9/2019: Giám đốc Công an thành phố  Từ tháng 3/2019 - tháng 9/2019: Giám đốc Công an thành phố  
Hải Phòng.Hải Phòng.

Từ tháng 10/2019 - tháng 02/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Từ tháng 10/2019 - tháng 02/2022: Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 3/2022 - tháng 7/2024: Ủy viên Đảng ủy Công Từ tháng 3/2022 - tháng 7/2024: Ủy viên Đảng ủy Công 
an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 
Công an.Công an.

Từ tháng 8/2024 - tháng 9/2024: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.Từ tháng 8/2024 - tháng 9/2024: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.
Từ tháng 10/2024 - tháng 02/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Từ tháng 10/2024 - tháng 02/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy,  

Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương.nhân dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư 
Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hải Dương.Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 - tháng 12/2025: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư  Từ tháng 7/2025 - tháng 12/2025: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư  
Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 01/2026 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung Từ tháng 01/2026 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân 
dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng./.dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng./.

Bà TRỊNH THỊ HẢOBà TRỊNH THỊ HẢO
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: TRỊNH THỊ HẢO.TRỊNH THỊ HẢO.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: TRỊNH THỊ HẢO.TRỊNH THỊ HẢO.
Sinh ngày: 14 tháng 01 năm 1983.	    Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 14 tháng 01 năm 1983.	    Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đông Hải 1, quận Hải An,  Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đông Hải 1, quận Hải An,  

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 235A, đường Phương Lưu, Nơi đăng ký thường trú: Số 235A, đường Phương Lưu, 

tổ dân phố Phương Lưu 5, phường Đông Hải, thành phố tổ dân phố Phương Lưu 5, phường Đông Hải, thành phố 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Nơi ở hiện nay: Số 6/2/299 đường Bùi Thị Tự Nhiên, Nơi ở hiện nay: Số 6/2/299 đường Bùi Thị Tự Nhiên, 
phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật 

kinh tế; Đại học chuyên ngành Quản trị tài chính.kinh tế; Đại học chuyên ngành Quản trị tài chính.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Chi bộ, Phó 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
phường Hải An.phường Hải An.

Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Hải An,  Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Hải An,  
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 12/5/2003. Ngày chính thức: 12/5/2004.Ngày vào Đảng: 12/5/2003. Ngày chính thức: 12/5/2004.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 11/2005 - tháng 6/2007: Bí thư Đoàn Thanh niên  Từ tháng 11/2005 - tháng 6/2007: Bí thư Đoàn Thanh niên  
Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đông Hải, quận Hải An, Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đông Hải, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 7/2007 - tháng 11/2010: Phó Bí thư Quận Đoàn Từ tháng 7/2007 - tháng 11/2010: Phó Bí thư Quận Đoàn 
Hải An, thành phố Hải Phòng.Hải An, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 12/2010 - tháng 7/2023: Phó Trưởng phòng  Từ tháng 12/2010 - tháng 7/2023: Phó Trưởng phòng  
Tư pháp quận Hải An, thành phố Hải Phòng.Tư pháp quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 8/2023 - tháng 6/2025: Phó Chánh Văn phòng Từ tháng 8/2023 - tháng 6/2025: Phó Chánh Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Hải An,  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Hải An,  
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Phó Bí thư Chi bộ, Phó  Từ tháng 7/2025 đến nay: Phó Bí thư Chi bộ, Phó  
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
phường Hải An, thành phố Hải Phòng./.phường Hải An, thành phố Hải Phòng./.

Ông TRẦN VĂN PHƯƠNGÔng TRẦN VĂN PHƯƠNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: TRẦN VĂN PHƯƠNG.TRẦN VĂN PHƯƠNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN PHƯƠNG.TRẦN VĂN PHƯƠNG.
Sinh ngày: 24 tháng 11 năm 1975.	     Giới tính: Nam.Sinh ngày: 24 tháng 11 năm 1975.	     Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Venice 14-08, Vinhomes Nơi đăng ký thường trú: Venice 14-08, Vinhomes 

Imperia, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.Imperia, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành 

Khoa học địa lý; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.Khoa học địa lý; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.
- Học vị: Tiến sĩ Khoa học Quản lý tài nguyên và môi - Học vị: Tiến sĩ Khoa học Quản lý tài nguyên và môi 

trường; Thạc sĩ Khoa học Công nghệ và Môi trường.trường; Thạc sĩ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy,  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải.Chủ tịch Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải.
Nơi công tác: Đảng ủy đặc khu Cát Hải, thành phố Nơi công tác: Đảng ủy đặc khu Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng.Hải Phòng.
Ngày vào Đảng:  30/3/2006. Ngày chính thức: 30/3/2007.Ngày vào Đảng:  30/3/2006. Ngày chính thức: 30/3/2007.
Khen thưởng: 06 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban  Khen thưởng: 06 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban  

nhân dân thành phố; 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nhân dân thành phố; 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.nguyên và Môi trường.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng  Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng  

khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải khóa I, Đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 10/1998 - tháng 8/2003: Chuyên viên Phòng Từ tháng 10/1998 - tháng 8/2003: Chuyên viên Phòng 
Quản lý môi trường, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi Quản lý môi trường, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường, thành phố Hải Phòng.trường, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 9/2003 - tháng 6/2004: Chuyên viên Phòng Từ tháng 9/2003 - tháng 6/2004: Chuyên viên Phòng 
Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Từ tháng 7/2004 - tháng 8/2005: Chuyên viên Trạm Từ tháng 7/2004 - tháng 8/2005: Chuyên viên Trạm 
Quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành Quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành 
phố Hải Phòng.phố Hải Phòng.

Từ tháng 9/2005 - tháng 12/2006: Phó Trưởng phòng Từ tháng 9/2005 - tháng 12/2006: Phó Trưởng phòng 
Tư vấn dịch vụ kỹ thuật môi trường, Trung tâm Quan Tư vấn dịch vụ kỹ thuật môi trường, Trung tâm Quan 
trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành 
phố Hải Phòng.phố Hải Phòng.

Từ tháng 01/2007 - tháng 8/2010: Bí thư Đoàn Thanh Từ tháng 01/2007 - tháng 8/2010: Bí thư Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Sở Tài nguyên và Môi niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Sở Tài nguyên và Môi 
trường; Trưởng phòng Tư vấn dịch vụ kỹ thuật môi trường, trường; Trưởng phòng Tư vấn dịch vụ kỹ thuật môi trường, 
Trung tâm Quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi Trung tâm Quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, thành phố Hải Phòng.trường, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 9/2010 - tháng 3/2013: Chuyên viên Phòng Từ tháng 9/2010 - tháng 3/2013: Chuyên viên Phòng 
Kinh tế ngành 2, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Kinh tế ngành 2, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Từ tháng 4/2013 - tháng 11/2016: Phó Trưởng phòng Từ tháng 4/2013 - tháng 11/2016: Phó Trưởng phòng 
Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân thành phố Hải Phòng.ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 12/2016 - tháng 6/2018: Ủy viên Ban Chấp Từ tháng 12/2016 - tháng 6/2018: Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 7/2018 - tháng 9/2024: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  Từ tháng 7/2018 - tháng 9/2024: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  
Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hải Phòng; Ủy viên  Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hải Phòng; Ủy viên  
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 10/2024 - tháng 6/2025: Bí thư Huyện ủy  Từ tháng 10/2024 - tháng 6/2025: Bí thư Huyện ủy  
Cát Hải, thành phố Hải Phòng.Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  Từ tháng 7/2025 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  
Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng./.Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng./.

Bà NGUYỄN THỊ THUBà NGUYỄN THỊ THU
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THU.NGUYỄN THỊ THU.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THU.NGUYỄN THỊ THU.
Sinh ngày: 10 tháng 01 năm 1974.	    Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 10 tháng 01 năm 1974.	    Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.Nơi đăng ký khai sinh: Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Quê quán: Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 184 lô BT3, khu đô thị Nam Nơi đăng ký thường trú: Số 184 lô BT3, khu đô thị Nam 

sông Lạch Tray, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.sông Lạch Tray, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Giáo dục  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Giáo dục  

Tiểu học.Tiểu học.
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý hành chính công.- Học vị: Thạc sĩ Quản lý hành chính công.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân phường Hải An.nhân dân phường Hải An.

Nơi công tác: Đảng ủy phường Hải An, thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Đảng ủy phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 04/02/2002. Ngày chính thức: 04/02/2003.Ngày vào Đảng: 04/02/2002. Ngày chính thức: 04/02/2003.
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 01 Danh hiệu 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 01 Danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 03 Bằng khen của Chủ tịch Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 03 Bằng khen của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 

XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hải An khóa I, Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hải An khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026.nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/1993 - tháng 8/1998: Giáo viên Trường Tiểu Từ tháng 9/1993 - tháng 8/1998: Giáo viên Trường Tiểu 
học Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.học Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 9/1998 - tháng 10/2004: Giáo viên Trường Tiểu Từ tháng 9/1998 - tháng 10/2004: Giáo viên Trường Tiểu 
học Vĩnh Niệm, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.học Vĩnh Niệm, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 11/2004 - tháng 5/2008: Chuyên viên; Phó Trưởng Từ tháng 11/2004 - tháng 5/2008: Chuyên viên; Phó Trưởng 
phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Từ tháng 6/2008 - tháng 7/2010: Phó Giám đốc Trung Từ tháng 6/2008 - tháng 7/2010: Phó Giám đốc Trung 
tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Từ tháng 8/2010 - tháng 10/2013: Giám đốc Trung tâm Từ tháng 8/2010 - tháng 10/2013: Giám đốc Trung tâm 
Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Từ tháng 11/2013 - tháng 6/2016: Phó Chủ tịch Ủy ban Từ tháng 11/2013 - tháng 6/2016: Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 7/2016 - tháng 10/2020: Phó Giám đốc Sở Nội Từ tháng 7/2016 - tháng 10/2020: Phó Giám đốc Sở Nội 
vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở 
Nội vụ (từ tháng 7/2019); Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nội vụ (từ tháng 7/2019); Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Sở Nội vụ (từ tháng 7/2020).Sở Nội vụ (từ tháng 7/2020).

Từ tháng 11/2020 - tháng 7/2024: Giám đốc Sở Nội vụ,  Từ tháng 11/2020 - tháng 7/2024: Giám đốc Sở Nội vụ,  
Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 
dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ. Đại biểu dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ. Đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 
2026 (từ tháng 6/2021).2026 (từ tháng 6/2021).

Từ tháng 8/2024 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 8/2024 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ thành phố, Bí thư Quận ủy Hải An, Đại biểu  Đảng bộ thành phố, Bí thư Quận ủy Hải An, Đại biểu  
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026.kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ thành phố, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố  Đảng bộ thành phố, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố  
Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bí thư Đảng ủy,  Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bí thư Đảng ủy,  
Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hải An./.Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hải An./.

Ông LÊ QUỐC TIẾNÔng LÊ QUỐC TIẾN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: LÊ QUỐC TIẾN.LÊ QUỐC TIẾN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: LÊ QUỐC TIẾN.LÊ QUỐC TIẾN.
Sinh ngày: 28 tháng 3 năm 1972.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 28 tháng 3 năm 1972.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Phường Hoàng Văn Thụ, quận Nơi đăng ký khai sinh: Phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Phường An Hải, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường An Hải, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 21 đường A1, Phương Lưu 6,  Nơi đăng ký thường trú: Số 21 đường A1, Phương Lưu 6,  

phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Điều khiển tàu biển; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.Điều khiển tàu biển; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.
- Học vị: Thạc sĩ An toàn hàng hải; Tiến sĩ Khoa học - Học vị: Thạc sĩ An toàn hàng hải; Tiến sĩ Khoa học 

kỹ thuật.kỹ thuật.
- Học hàm: Phó Giáo sư. - Học hàm: Phó Giáo sư. 
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân phường Đồ Sơn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam nhân dân phường Đồ Sơn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam 
- Nhật Bản thành phố Hải Phòng. - Nhật Bản thành phố Hải Phòng. 

Nơi công tác: Đảng ủy phường Đồ Sơn, thành phố Nơi công tác: Đảng ủy phường Đồ Sơn, thành phố 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 21/5/2002. Ngày chính thức: 21/5/2003.Ngày vào Đảng: 21/5/2002. Ngày chính thức: 21/5/2003.
Khen thưởng: 03 Bằng khen cấp thành phố; 01 Bằng Khen thưởng: 03 Bằng khen cấp thành phố; 01 Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 Bằng khen của Ban khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 Bằng khen của Ban 
chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 Bằng chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 Bằng 
khen cấp bộ.khen cấp bộ.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 

XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu Hội đồng nhân dân XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu Hội đồng nhân dân 
phường Đồ Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.phường Đồ Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 11/1994 - tháng 8/2019: Công tác tại Trường Từ tháng 11/1994 - tháng 8/2019: Công tác tại Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam, qua các chức vụ: Giảng viên Đại học Hàng hải Việt Nam, qua các chức vụ: Giảng viên 
Khoa Điều khiển tàu biển; Chuyên viên Phòng Quan hệ quốc Khoa Điều khiển tàu biển; Chuyên viên Phòng Quan hệ quốc 
tế (từ tháng 11/2000); kiêm Trưởng phòng Huấn luyện đào tế (từ tháng 11/2000); kiêm Trưởng phòng Huấn luyện đào 
tạo, Chủ tịch Công đoàn Công ty VINIC (từ tháng 01/2003); tạo, Chủ tịch Công đoàn Công ty VINIC (từ tháng 01/2003); 
Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp (từ Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp (từ 
tháng 01/2006); kiêm Tổng Giám đốc Công ty IMET (từ tháng 01/2006); kiêm Tổng Giám đốc Công ty IMET (từ 
tháng 01/2010); kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, tháng 01/2010); kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (từ tháng 7/2012); Ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (từ tháng 7/2012); Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ (từ tháng 5/2012); Phó Hiệu viên Ban Chấp hành Đảng bộ (từ tháng 5/2012); Phó Hiệu 
trưởng (từ tháng 12/2013); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng trưởng (từ tháng 12/2013); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy (từ tháng 4/2014); Bí thư Đảng ủy (từ tháng 11/2018); ủy (từ tháng 4/2014); Bí thư Đảng ủy (từ tháng 11/2018); 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 (từ tháng 5/2016). 2016 - 2021 (từ tháng 5/2016). 

Từ tháng 9/2019 - tháng 8/2021: Bí thư Đảng ủy,  Từ tháng 9/2019 - tháng 8/2021: Bí thư Đảng ủy,  
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Chấp hành Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa VI, nhiệm kỳ Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 
2020 - 2025 (từ tháng 8/2020).2020 - 2025 (từ tháng 8/2020).

Từ tháng 9/2021 - tháng 6/2025: Trưởng ban Văn hóa Từ tháng 9/2021 - tháng 6/2025: Trưởng ban Văn hóa 
- Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 
XVI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Đại biểu XVI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 5/2021); Chủ tịch Hội Hữu nghị kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 5/2021); Chủ tịch Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 
- 2027 (từ tháng 4/2023); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ - 2027 (từ tháng 4/2023); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ 
Các cơ quan Đảng thành phố (từ tháng 02/2025).Các cơ quan Đảng thành phố (từ tháng 02/2025).

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân bộ thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
phường Đồ Sơn; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố  phường Đồ Sơn; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố  
Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chủ tịch Hội Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chủ tịch Hội 
Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hải Phòng nhiệm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hải Phòng nhiệm 
kỳ 2023 - 2027./.kỳ 2023 - 2027./.

Ông NGUYỄN ANH TUẤNÔng NGUYỄN ANH TUẤN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ANH TUẤN.NGUYỄN ANH TUẤN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ANH TUẤN.NGUYỄN ANH TUẤN.
Sinh ngày: 05 tháng 12 năm 1987.	    Giới tính: Nam.Sinh ngày: 05 tháng 12 năm 1987.	    Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Phường Máy Chai, quận Ngô Nơi đăng ký khai sinh: Phường Máy Chai, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng.Quyền, thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Phường An Hải, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường An Hải, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 23, lô 3, khu đô thị mới Sở Nơi đăng ký thường trú: Số 23, lô 3, khu đô thị mới Sở 

Dầu, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.Dầu, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý hành chính công (Tiếng Anh).- Học vị: Thạc sĩ Quản lý hành chính công (Tiếng Anh).
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ IELTS 6.5.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ IELTS 6.5.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy,  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông Hải.Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông Hải.
Nơi công tác: Đảng ủy phường Đông Hải, thành phố  Nơi công tác: Đảng ủy phường Đông Hải, thành phố  

Hải Phòng.Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 13/5/2013. Ngày chính thức: 13/5/2014.Ngày vào Đảng: 13/5/2013. Ngày chính thức: 13/5/2014.
Khen thưởng: 03 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân Khen thưởng: 03 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố.dân thành phố.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Hải, khóa I, Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Hải, khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026.nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 12/2009 - tháng 10/2014: Công tác tại Ủy ban Từ tháng 12/2009 - tháng 10/2014: Công tác tại Ủy ban 
nhân dân quận Ngô Quyền, qua các chức vụ: Chuyên viên nhân dân quận Ngô Quyền, qua các chức vụ: Chuyên viên 
Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng (từ tháng 01/2014). Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng (từ tháng 01/2014). 
Trong đó từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2012 học Thạc sĩ Trong đó từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2012 học Thạc sĩ 
Quản lý hành chính công tại Trường Northumbria, Vương Quản lý hành chính công tại Trường Northumbria, Vương 
Quốc Anh theo Đề án Đào tạo 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ của Quốc Anh theo Đề án Đào tạo 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ của 
Thành ủy Hải Phòng.Thành ủy Hải Phòng.

Từ tháng 11/2014 - tháng 6/2021: Công tác tại Sở Nội Từ tháng 11/2014 - tháng 6/2021: Công tác tại Sở Nội 
vụ thành phố Hải Phòng, qua các chức vụ: Phó Chánh Văn vụ thành phố Hải Phòng, qua các chức vụ: Phó Chánh Văn 
phòng; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cải cách hành chính phòng; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cải cách hành chính 
và pháp chế (từ tháng 11/2017); Ủy viên Ban Chấp hành và pháp chế (từ tháng 11/2017); Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ (từ tháng 6/2020), Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đảng bộ (từ tháng 6/2020), Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 
Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (từ tháng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (từ tháng 
12/2020); Phó Bí thư, Bí thư Chi đoàn cơ quan Sở Nội vụ. 12/2020); Phó Bí thư, Bí thư Chi đoàn cơ quan Sở Nội vụ. 
Trong đó từ tháng 10/2016 đến tháng 5/2017 học Cao cấp Trong đó từ tháng 10/2016 đến tháng 5/2017 học Cao cấp 
lý luận chính trị tập trung tại Học viện Chính trị Khu vực I,  lý luận chính trị tập trung tại Học viện Chính trị Khu vực I,  
Hà Nội.Hà Nội.

Từ tháng 7/2021 - tháng 10/2024: Phó Bí thư Thường Từ tháng 7/2021 - tháng 10/2024: Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy Hải An, thành phố Hải Phòng.trực Quận ủy Hải An, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 11/2024 - tháng 6/2025: Phó Bí thư Quận ủy, Từ tháng 11/2024 - tháng 6/2025: Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng.Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Từ tháng 7/2025 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng./.đồng nhân dân phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng./.

Ông NGUYỄN VĂN TUYÊNÔng NGUYỄN VĂN TUYÊN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN TUYÊN.NGUYỄN VĂN TUYÊN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN TUYÊN.NGUYỄN VĂN TUYÊN.
Sinh ngày: 01 tháng 10 năm 1986.	    Giới tính: Nam.Sinh ngày: 01 tháng 10 năm 1986.	    Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 847 Nguyễn Bỉnh Khiêm,  Nơi đăng ký thường trú: Số 847 Nguyễn Bỉnh Khiêm,  

tổ dân phố Phú Xá 2, phường Đông Hải, thành phố  tổ dân phố Phú Xá 2, phường Đông Hải, thành phố  
Hải Phòng.Hải Phòng.

Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	     Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Tin học ứng dụng; Đại học chuyên ngành Luật kinh tế.Tin học ứng dụng; Đại học chuyên ngành Luật kinh tế.
- Học vị: Thạc sĩ Khoa học máy tính và Công nghệ - Học vị: Thạc sĩ Khoa học máy tính và Công nghệ 

thông tin.thông tin.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng 

Đảng ủy phường Đông Hải.Đảng ủy phường Đông Hải.
Nơi công tác: Đảng ủy phường Đông Hải, thành phố  Nơi công tác: Đảng ủy phường Đông Hải, thành phố  

Hải Phòng.Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 08/11/2008. Ngày chính thức: 08/11/2009.Ngày vào Đảng: 08/11/2008. Ngày chính thức: 08/11/2009.
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban  Khen thưởng: 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban  

nhân dân thành phố.nhân dân thành phố.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 11/2008 - tháng 4/2023: Công tác tại Trung Từ tháng 11/2008 - tháng 4/2023: Công tác tại Trung 
tâm Dạy nghề quận Hải An (tháng 6/2013 đổi tên thành tâm Dạy nghề quận Hải An (tháng 6/2013 đổi tên thành 
Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên quận Hải Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên quận Hải 
An; tháng 9/2016 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề An; tháng 9/2016 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp và Giáo dục thường xuyên quận Hải An), qua các nghiệp và Giáo dục thường xuyên quận Hải An), qua các 
chức vụ: Giáo viên; Tổ trưởng Tổ Đào tạo nghề và Hướng chức vụ: Giáo viên; Tổ trưởng Tổ Đào tạo nghề và Hướng 
nghiệp; Bí thư Đoàn Thanh niên.nghiệp; Bí thư Đoàn Thanh niên.

Từ tháng 5/2023 - tháng 6/2025: Chuyên viên Ban Tổ Từ tháng 5/2023 - tháng 6/2025: Chuyên viên Ban Tổ 
chức Quận ủy Hải An, thành phố Hải Phòng.chức Quận ủy Hải An, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 7/2025 - tháng 01/2026: Chuyên viên Ban xây Từ tháng 7/2025 - tháng 01/2026: Chuyên viên Ban xây 
dựng Đảng, Đảng ủy phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.dựng Đảng, Đảng ủy phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 02/2026 đến nay: Phó Chánh Văn phòng Đảng Từ tháng 02/2026 đến nay: Phó Chánh Văn phòng Đảng 
ủy phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng./.ủy phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng./.

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9


